DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 09/3/2017

	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	892
	Hồ Đăng Tuấn
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	893
	Nguyễn Đại Chiến
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3
	896
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	897
	Nguyễn Khánh Tài
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	898
	Đặng Quang Duy
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	899
	Hồ Đăng Hiền
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	901
	Võ Thị Hòa
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8
	902
	Nguyễn Thế
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	903
	Nguyễn Văn Xuân
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10
	904
	Trương Thúy Vân
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	905
	Lê Văn Hà
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12
	906
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13
	907
	Dương Hữu Châu
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14
	909
	Đỗ Văn Hà
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	910
	Nguyễn Văn Vủ
	Hải Ninh, Quảng Ninh,  Quảng Bình

	16
	911
	Nguyễn Kiều Hưng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	912
	Trần Văn Hải
	Xuân Ninh, Quảng Ninh,  Quảng Bình

	18
	913
	Trần Văn Hiếu
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	914
	Võ Thị Hoa
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20
	915
	Nguyễn Thị Phương
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	916
	Nguyễn Thành Trung
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	918
	Phan Quốc Hùng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	919
	Nguyễn Thị Nhung
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	920
	Nguyễn Đức Luật
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	25
	921
	Hồ Thị Loan
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	922
	Lê Qúy Hậu
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	923
	Ngô Thị Thương
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28
	924
	Bùi Văn Vĩnh
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	29
	925
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	926
	Lê Thị Mai Phương
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	927
	Nguyễn Diệu linh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	928
	Lâm Thị Thu Hiền
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	33
	931
	Hoàng Viết Lâm
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	932
	Lê Thị Hồng Biền
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	35
	933
	Hồ Đăng Hưng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	935
	Phạm Ngọc Thắng
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	37
	937
	Nguyễn Thị Huệ
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	38
	939
	Hoàng Thị Thanh Lài
	Bảo Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	39
	940
	Hoàng Văn Trung
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	40
	948
	Phan Viết Luận
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


